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Bài 1: (1,5 điểm)
Trong các đường thẳng sau đây:

             y = 2x + 3     ;     y = 
[image: image1.wmf]2
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x – 1      ;     y = 2x – 1       

- Những cặp đường thẳng nào song song với nhau ? Vì sao ?
- Những cặp đường thẳng nào cắt nhau ? Vì sao ?

Bài 2: (3,5 điểm)


Thu gọn các biểu thức sau:

a) A = 
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b) B =  
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c) C =  
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d) D = 
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 ; với a 
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Bài 3: (1,5 điểm)


a) Vẽ đồ thị (d) của hàm số y = 2x + 4
b) Viết phương trình đường thẳng (d’) song song với đường thẳng (d) và cắt trục tung tại điểm có tung độ là 2 


Bài 4 (3,5 điểm)

Cho đường tròn (O ; R) đường kính AB. Qua A và B vẽ hai tiếp tuyến Ax và By với đường tròn (O). Một đường thẳng đi qua tâm O cắt Ax tại M và cắt By tại P. 

a)  Chứng minh:  OM = OP.  

b) Từ O vẽ một tia vuông góc với MP cắt By tại N. 
     Chứng minh: 
[image: image10.wmf]·

ONP

 = 
[image: image11.wmf]·

ONM

.

c) Kẻ OC vuông góc với MN (C 
[image: image12.wmf]Î

 MN). Chứng minh: MN là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại C.

d) Chứng minh:  AM . BN = R2.
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Bài 1: (1,5 điểm)
- Cặp đường thẳng song song với nhau là:
y = 2x + 3 và y = 2x - 1



          (0,25 đ)
Vì có a = a’ (2 = 2) ;  b 
[image: image13.wmf]¹

 b’ (3 
[image: image14.wmf]¹

 - 1)                                (0,25 đ)
     

- Những cặp đường thẳng cắt nhau là:
                  y = 2x + 3 và y = 
[image: image15.wmf]2

3

x – 1  ;   y = 2x – 1 và y = 
[image: image16.wmf]2

3

x – 1   (0,25 đ + 0,25 đ)
Vì có a 
[image: image17.wmf]¹

 a’ (2 
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Bài 2: (3,5 điểm – Câu a, b: mỗi câu 1,0 đ; Câu c, d: mỗi câu 0,75 đ). 

Thu gọn các biểu thức:
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 )                                (0,25 đ + 0,25 đ)

b) B = 
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c) C = 
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d) D = 
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Bài 3: (1,5 điểm – Mỗi câu: 0,75 đ)
a) Vẽ đồ thị (d) của hàm số y = 2x + 4

+ Cho x = 0 => y =  4 ; điểm A(0 ; 4) thuộc đồ thi hàm số.    (0,25 đ)
+ Cho y = 0 => x =  - 2; điểm B(-2; 0) thuộc đồ thi hàm số.   (0,25 đ)
+ Vẽ đường thẳng đi qua hai điểm A, B ta được đồ thị hàm số 

y = 2x + 4                                                                       (0,25 đ)
b) Viết phương trình đường thẳng (d’) song song với đường thẳng (d) và cắt trục tung tại điểm có tung độ là 2.
Gọi phương trình của đường thẳng (d’) là y = ax + b.

Vì đường thẳng (d’) song song với (d) nên a = 2 và b 
[image: image47.wmf]¹

 4;     (0,25 đ)

Mặt khác (d’) cắt trục tung tại điểm có tung độ là 2
[image: image48.wmf]Û

b = 2   (0,25 đ)

Vậy phương trình đường thẳng (d’) là: y = 2x + 2                  (0,25 đ)
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Bài 4: (3,5 điểm)



                        M                               
                           

 - Câu a: 0,75 điểm



                                            C            
 
 - Câu b: 0,75 điểm



                                           N

 - Câu c: 1,0 điểm





     
 - Câu d: 1,0 điểm                                                         A              C         B









                               P                                                                                                      
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Giải:

a)  Chứng minh:  OM = OP.  

    Xét hai tam giác AMO và BPO, có: 
[image: image49.wmf]·

·

MAOPBO
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 = 1v (vì Ax, 
             By là hai tiếp tuyến của (O) – gt);                                                  (0,25 đ)                            

   OA = OB (= R); 
[image: image50.wmf]·
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 (đđ)                                                  (0,25 đ)

    Nên 
[image: image51.wmf]D

AMO = 
[image: image52.wmf]D

BPO (g.c.g), suy ra OM = OP.                          (0,25 đ)

b) Chứng minh: 
[image: image53.wmf]·

ONP

 = 
[image: image54.wmf]·
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.
    Xét hai tam giác NMO và NPO, có: 
[image: image55.wmf]·

·

NOMNOP

=

 = 1v 
   (do NO
[image: image56.wmf]^

MP tại O - gt);                                                                 (0,25 đ)                                                                                                  
    OM = OP (câu a); NO là cạnh chung.                                           (0,25 đ)
    Nên 
[image: image57.wmf]D

NMO = 
[image: image58.wmf]D

NPO (c.g.c), suy ra 
[image: image59.wmf]·
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 = 
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.                     (0,25 đ)
c) Chứng minh: MN là tiếp tuyến của đường tròn (O) tại C.
     Xét hai tam giác NCO và NBO, có: 
[image: image61.wmf]·

·
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    (do OC
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MN tại C ;  OB
[image: image63.wmf]^

By - gt);                                             (0,25 đ)                                                                               
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ONP

 = 
[image: image65.wmf]·
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 (câu b) ; NO là cạnh chung.                                  (0,25 đ)
     Nên 
[image: image66.wmf]D

NCO = 
[image: image67.wmf]D

NBO (cạnh huyền, góc nhọn), suy ra 
    OC = OB = R      => C 
[image: image68.wmf]Î

(O).                                                       (0,25 đ)           
     MN 
[image: image69.wmf]^

OC (bán kính của (O)) nên là tiếp tuyến của đường 
    tròn (O) tại C.                                                                               (0,25 đ)                                                                                                         
d) Chứng minh:  AM . BN = R2.
      Xét 
[image: image70.wmf]D

AMO và 
[image: image71.wmf]D

BON có : 
[image: image72.wmf]·

·

MAOOBN

=

 = 1v ;                          (0,25 đ)

[image: image73.wmf]·

·

AMOBON

=

 (2 góc có cạnh tương ứng vuông góc) 
nên 
[image: image74.wmf]D

AMO đồng dạng với 
[image: image75.wmf]D

BON (g.g).                                        (0,25 đ)                                                                      
     Suy ra: 
[image: image76.wmf]AMBO

AOBN

=

                                                                         (0,25 đ)
     => AM . BN = AO . BO = R.R = R2.                                           (0,25 đ)
       * Ghi chú: H/S có thể giải bằng cách khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa ./.
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